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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị thẩm định giá tại Việt Nam

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ thẩm định giá để làm cơ sở xác định giá thanh lý tài sản công năm 2026 của Trường, nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị báo giá gửi báo giá theo mẫu quy định (Phụ lục 2).
2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức: 
· Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua Email: ntththao@hcmus.edu.vn/SĐT: 0865766192 – Nguyễn Thị Thanh Thảo.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08 tháng 10 năm 2026.
4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2026.
6. Chi phí thẩm định giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác (nếu có).
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý tại Phụ lục 1.
2. Yêu cầu đối với đơn vị thẩm định giá:
· Có đầy đủ tư cách pháp nhân, giấy phép hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
· Cam kết thực hiện thẩm định đúng quy trình, đảm bảo tính khách quan, trung thực.
· Cung cấp chứng thư thẩm định giá hợp lệ theo quy định.
3. Thời gian thực hiện thẩm định:
· Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ.
4. Phương thức thanh toán:
· Tạm ứng: Không áp dụng.
· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
5. Thành phần hồ sơ báo giá:
· Báo giá thẩm định giá. 
· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá. 
· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
Trân trọng thông báo./.
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TÀI SẢN THẨM ĐỊNG GIÁ

	STT
	Tên tài sản
 (chi tiết theo từng loại tài sản)
	Loại tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Năm đưa vào sử dụng
	Tổng nguyên giá (đồng)
	Giá trị còn lại (đồng)
	Ghi chú

	1
	(T5011295000964) Máy lạnh Panasonic - VP Công đoàn
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	1995
	8,580,000
	0
	 

	2
	(T5022296003413) Két sắt Bauche 
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	1996
	3,000,000
	0
	 

	3
	(T5021097000082) Tủ lạnh Sanyo Khoa Lý
	Tủ lạnh, máy làm mát
	Cái
	1
	1997
	4,500,000
	0
	 

	4
	(T5022297003585) Ổn áp 10KVA
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	1997
	4,500,000
	0
	 

	5
	(050002-40225-37380) Máy rửa siêu âm - BM Di truyền - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	1998
	11,696,222
	0
	 

	6
	(050002-40225-37377) Máy ly tâm chuyên dùng - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	1998
	42,899,200
	0
	 

	7
	(T502199000486) Máy chiếu VPL-EX100 PTN SHĐC - Khoa Sinh
	Máy chiếu
	Cái
	1
	1999
	6,749,600
	0
	 

	8
	(050002-40225-37548) Máy ổn nhiệt - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	1999
	13,650,000
	0
	 

	9
	(T5022299004389) Cân phân tích PTN CNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	1999
	19,347,600
	0
	 

	10
	(050002-40225-37556) Nồi hấp tiệt trùng - Tomy SS-325 - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	1999
	36,778,000
	0
	 

	11
	Tủ âm Sanyo -80 độ PTN CNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	1999
	-
	0
	 

	12
	Tủ cấy vi sinh PTN CNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	1999
	-
	0
	 

	13
	(T5022200003674) Máy đo pH/MV - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2000
	6,397,363
	0
	 

	14
	(T5022200004616) Màn hình JVC 25" - PTN Di truyền - K.Sinh
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	2000
	7,964,800
	0
	 

	15
	(T5022200003786) Máy khuấy từ - BM STSHTH - Khoa Sinh học
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	4
	2000
	9,076,076
	0
	 

	16
	(T5022200005737) Thiết bị phản ứng COD - BM Hóa phân tích  - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2000
	9,725,720
	0
	 

	17
	(T5011200000905) Máy lạnh 1HP - PTN CNSHPT
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2000
	9,800,000
	0
	 

	18
	(T5022200006611) Tủ sấy đối lưu Memmert - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2000
	10,570,812
	0
	 

	19
	(T5022200006613) Tủ sấy đối lưu Memmert - BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2000
	10,570,812
	0
	 

	20
	(T501300000560) Máy lạnh Toshiba 1HP P.ĐT
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2000
	12,000,000
	0
	 

	21
	(T5022200005646) Bể cách thủy WB29x10 - BM Hóa phân tích  - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2000
	8,085,000
	0
	 

	22
	(T5022200006606) Tủ sấy Memmert 53 lít - BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2000
	15,955,288
	0
	 

	23
	(T5022200003415) Bộ phận làm lạnh - BM STSHTH - Khoa Sinh học
	Máy điều hòa không khí
	Cái
	1
	2000
	26,100,601
	0
	 

	24
	(050002-40128-35607) Mua ổn áp_ PTN Vật Lý
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2000
	26,400,000
	0
	 

	25
	(T5022200004458) Cân phân tích 300gr GP 1503 Khoa Hóa 
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2000
	28,011,890
	0
	 

	26
	(T5022200005548) Lồng điện di - BM STSHTH - Khoa Sinh học
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	4
	2000
	51,461,404
	0
	 

	27
	Máy lạnh Toshiba 1HP P.ĐT
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2000
	-
	0
	 

	28
	(T5022201003645) Ổn áp Hanshin 5KVA - BM Di truyền - K.Sinh
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2001
	1,650,000
	0
	 

	29
	(T501601000123) Máy scanner HP 3010 - BM STSHTH - Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học
	Máy scan
	Cái
	1
	2001
	3,665,550
	0
	 

	30
	(T5022201003588) Ổn áp 10KVA - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2001
	3,800,000
	0
	 

	31
	(T5022201003643) Ổn áp  Hanshin 10kvA - Phòng QTTB
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2001
	4,500,000
	0
	 

	32
	(T5021801000037) Mô tơ bơm nước 2.2HP - PTN VLKTC
	Máy bơm nước
	Cái
	1
	2001
	4,500,000
	0
	 

	33
	(T5022201003432) Âm ly + Miccer bose - Phòng QTTB
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	2001
	5,040,000
	0
	 

	34
	(050002-40225-38006) Tủ lọc khí - PTN.CNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2001
	12,495,000
	0
	 

	35
	(050002-40225-37973) Máy li tâm EBA _PTN.CNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2001
	14,308,000
	0
	 

	36
	(050002-40129-36007) Máy lạnh - BM VLHN - Khoa Lý
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2001
	14,750,000
	0
	 

	37
	(T5011201000906) Máy lạnh Toshiba 2HP - PTN VLKTC
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2001
	14,750,000
	0
	 

	38
	(T5011201000921) Máy lạnh Toshiba 2HP - PTN VLKTC
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2001
	14,750,000
	0
	 

	39
	(T501101001910) Máy vi tính - PTN VLKTC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2001
	15,040,305
	0
	 

	40
	(T501601000100) Máy Scan HP G4050 - BM VLUD - Khoa Lý
	Máy scan
	Cái
	1
	2001
	20,222,685
	0
	 

	41
	(T5022201003648) Ổn áp 3 pha 45KVA - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2001
	21,500,000
	0
	 

	42
	(T5022201004036) Máy quang phổ UV V-530 - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2001
	116,386,243
	0
	 

	43
	(T5021002000092) Tủ lạnh Samsung 180 lít - BM Hóa lý - K.Hóa
	Tủ lạnh, tủ mát
	Cái
	1
	2002
	3,250,000
	0
	 

	44
	(T5022202003433) Máy nén khí Tony - BM Hóa phân tích  - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2002
	3,500,000
	0
	 

	45
	(T501302000289) Máy in Laser 3300 - Phòng QTTB
	Máy in
	Cái
	1
	2002
	6,635,699
	0
	 

	46
	(T5022202005147) Máy hút ẩm ED 16A - PTN VLKTC
	Máy hút ẩm, hút bụi
	Cái
	1
	2002
	6,750,000
	0
	 

	47
	(T5011202000978) Máy lạnh National 2HP Khoa Lý
	Máy điều hòa không khí
	Cái
	1
	2002
	8,880,000
	0
	 

	48
	(T5022202004168) Kính hiển vi quang học Westlab Seiler - BM SLH & CNSHĐV - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2002
	13,232,800
	0
	 

	49
	(T5011202000922) Máy lạnh Toshiba 2HP - PTN VLKTC
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2002
	14,950,000
	0
	 

	50
	(T5011203000907->000979) Máy lạnh National 5HP đứng - Phòng QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	6
	2003
	-
	0
	 

	51
	(T5021803000050->000038) Máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu V75GS - Phòng QTTB
	Máy bơm nước
	Cái
	2
	2003
	-
	0
	 

	52
	(T5021003000071) Tủ lạnh Sanyo
	Tủ lạnh, máy làm mát
	Cái
	1
	2003
	3,570,519
	0
	 

	53
	(T501303000290) Máy in HP 1200
	Máy in
	Cái
	1
	2003
	7,006,000
	0
	 

	54
	(T5011203000524) Máy lạnh National 2HP - Khoa Sinh
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2003
	8,350,000
	0
	 

	55
	(T5022203005106) Máy cất nước - BM HHC - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2003
	28,774,360
	0
	 

	56
	(T501304000301) Máy in HP 1102
	Máy in
	Cái
	1
	2004
	2,814,000
	0
	 

	57
	(T5022204004948) Máy lắc rây - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2004
	3,000,000
	0
	 

	58
	(T5022204004344) Cân kỹ thuật điện tử Denver XP3000 - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2004
	6,000,840
	0
	 

	59
	(T501104001919) Máy vi tính Samsung Pentium 4 - Phòng CTSV
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2004
	12,201,000
	0
	 

	60
	(T5011204000937) Máy lạnh Toshiba 2HP - Khoa Địa chất
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2004
	13,580,000
	0
	 

	61
	(T5011204000889) Máy lạnh Panasonic 2HP - Phòng KHTC
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2004
	13,590,000
	0
	 

	62
	(T5022204003787 -> 4003730) Máy khuấy từ gia nhiệt & đầu dò - BM HHC - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	2
	2004
	23,921,760
	0
	 

	63
	(050002-40225-47988) Máy lắc ngang - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2004
	29,500,000
	0
	 

	64
	(T5022204005088) Hệ tạo màng bằng phương pháp SOL-GEL - K.KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2004
	32,670,000
	0
	 

	65
	(050002-40225-49096) Máy nghiền - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2004
	42,500,000
	0
	 

	66
	(T5011204000966->000992) Máy lạnh Toshiba 2HP
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	3
	2004
	42,600,000
	0
	 

	67
	(050002-40225-46948) Máy li tâm - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2004
	38,997,000
	0
	 

	68
	(T502305000017) Máy hút bụi - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2005
	2,096,660
	0
	 

	69
	(T501605000073) Scaner HP 4070c - Khoa Lý -
	Máy scan
	Cái
	1
	2005
	3,338,580
	0
	 

	70
	(T5022205003621) Switch TEG-S224/24 ports Trendnet   
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2005
	4,432,108
	0
	 

	71
	(T5022205004491) Switch TEG-S224/24 ports Trendnet - Phòng QTTB
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2005
	4,432,108
	0
	 

	72
	(T501105001889) HP procuve 100FXSC
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2005
	6,808,659
	0
	 

	73
	(T501105002052) Máy vi tính Intel P4 - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2005
	7,140,000
	0
	 

	74
	(T501105001890) HP procuve switch 10/100
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2005
	9,951,117
	0
	 

	75
	(T501105001940) Máy vi tính - BM VLĐC - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2005
	11,379,060
	0
	 

	76
	(T501105001912 -> 5001900) Máy vi tính P4 2.4 BM VLUD Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2005
	17,320,800
	0
	 

	77
	(T501105002037) Máy vi tính Intel P4 Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	3
	2005
	19,845,000
	0
	 

	78
	(T502105000534) Máy chiếu Panasonic PT-LM2E - Khoa Địa chất
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2005
	23,552,100
	0
	 

	79
	(T5022205003610) KVM switch Aten 48p - Khoa Lý -
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Bộ
	1
	2005
	34,654,461
	0
	 

	80
	(T501105003129) HP Procruve 2824 gigabit - Khoa Lý -
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2005
	34,888,161
	0
	 

	81
	(050002-40225-45561) Máy luân nhiệt PTNCNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2005
	66,000,000
	0
	 

	82
	(050002-40225-46172) Máy luân nhiệt PTNCNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2005
	66,000,000
	0
	 

	83
	(050002-40225-47713) Máy luân nhiệt PTNCNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2005
	66,000,000
	0
	 

	84
	(050002-40225-48575) Máy luân nhiệt PTNCNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2005
	66,000,000
	0
	 

	85
	(050002-40225-48701) 
Máy luân nhiệt PTNCNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2005
	66,000,000
	0
	 

	86
	(050002-40225-48773) TB đồng nhất mẫu Bioruptor PTNCNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2005
	164,430,000
	0
	 

	87
	(T501105003066 -> 5003115) HP XW9300 Workstation Core 2 due - Khoa Lý -
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	8
	2005
	480,755,520
	0
	 

	88
	Máy in Khoa Toán
	Máy in
	Cái
	1
	2005
	-
	0
	 

	89
	(T501305000403) Máy in HP P1006
	Máy in
	Cái
	1
	2005
	-
	0
	 

	90
	(T501306000435 -> 00425) Máy in HP 1020
	Máy in
	Cái
	2
	2006
	2,434,320
	0
	 

	91
	(T501306000357) Máy in HP 1020
	Máy in
	Cái
	1
	2006
	2,663,010
	0
	 

	92
	(T5022206005031) Bộ xử lý phổ Scout Update - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2006
	7,854,001
	0
	 

	93
	(T501306000404) Máy in Laserjeat 1320
	Máy in
	Cái
	1
	2006
	8,295,000
	0
	 

	94
	(T5011206000908) Máy lạnh Carrier 2HP - BM VLHN - Khoa Lý
	 Máy điều hòa không khí 
	Cái
	1
	2006
	9,380,000
	0
	 

	95
	(T501106002215) Máy vi tính Dell i5 - Phòng Đào tạo
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2006
	9,444,540
	0
	 

	96
	(T501106002226) Máy vi tính - VP Khoa - Khoa Sinh
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2006
	9,800,007
	0
	 

	97
	(T5011206001008) Máy lạnh LG 2HP - Khoa Lý -
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2006
	13,980,000
	0
	 

	98
	(T501106002119) Máy vi tính CMS Powercom 7000 - Khoa Lý -
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2006
	15,120,000
	0
	 

	99
	Máy photocopy hiệu MP 2000L2/Aficio 2000L2 VP Công đoàn
	Máy photocopy
	Cái
	1
	2006
	21,750,000
	0
	 

	100
	(T5022206004407) Cân phân tích CP324 Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2006
	23,859,000
	0
	 

	101
	(T501106002128 - > 002140) Máy vi tính CMS Powercom 7000 - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2006
	29,226,048
	0
	 

	102
	(T501206000245) Máy xách tay Notebook HP 4000 - Khoa Lý
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử
	Cái
	1
	2006
	31,500,000
	0
	 

	103
	(T501106002066) Máy vi tính - Khoa Lý 
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	4
	2006
	32,757,692
	0
	 

	104
	(T5022206006619) Máy Server IBM - Phòng KHTC
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2006
	39,895,800
	0
	 

	105
	(T502106000548) Máy chiếu LCD Sanyo PLC X486 - Khoa Lý -
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2006
	73,562,500
	0
	 

	106
	(T5011206000954->000993) Máy lạnh Carrier 3HP đứng Carrier 3HP đứng - Phòng QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	4
	2006
	105,632,000
	0
	 

	107
	Switch Khoa Toán
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	2
	2006
	-
	0
	 

	108
	(T5022206003417) Âm ly + Miccer bose - Phòng QTTB
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	2006
	-
	0
	 

	109
	(T501307000317) Máy in màu - PTN VLKTC
	Máy in
	Cái
	1
	2007
	8,242,500
	0
	 

	110
	(T501107001925) Máy vi tính BM VLHN Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2007
	11,797,422
	0
	 

	111
	(T501107002370) Máy vi tính KCNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2007
	13,718,565
	0
	 

	112
	(T5011207001009) Máy lạnh Panasonic 2HP - VP Khoa - Khoa ĐC
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2007
	14,000,000
	0
	 

	113
	(T501207000280) Máy vi tính xách tay - BM HHC - K Hóa
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2007
	14,994,000
	0
	 

	114
	(T5022207003458) Ổn áp Hanshin 30KVA - Phòng QTTB
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2007
	15,881,800
	0
	 

	115
	(T501107002109) Máy vi tính T&H - P. Khảo thí & ĐBCL
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2007
	16,603,650
	0
	 

	116
	(T501207000236 -> 7000237) Máy vi tính Asus Pentium
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2007
	19,110,000
	0
	 

	117
	(T5022207003622) Cisco Switch 2950 - Phòng TTTT
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2007
	19,166,700
	0
	 

	118
	(T501307000303) Máy in HP LaserJet 5200 - Phòng Đào tạo
	Máy in
	Cái
	1
	2007
	21,976,500
	0
	 

	119
	(T502107000549) Máy chiếu 3M-X62W - BM VLTH - Khoa Lý
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2007
	38,720,000
	0
	 

	120
	(T501107002129) Máy vi tính Intel Core 2 E400 - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	4
	2007
	44,436,000
	0
	 

	121
	(T501607000101) Máy scan DR5010C - Phòng Đào tạo
	Máy scan 
	Cái
	1
	2007
	61,101,506
	0
	 

	122
	(050002-40101-30036 -> 30038) Máy vi tính Khoa địa chất
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	3
	2007
	65,667,000
	0
	 

	123
	(T501308000392) Máy in Officejet HP5610 - BM Sinh Hóa - Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học
	Máy in
	Cái
	1
	2008
	3,262,000
	0
	 

	124
	(T501108002067) Máy vi tính Core 2 duo
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	6,069,000
	0
	 

	125
	(T5022208004474) Máy đọc mã vạch Metrologic MS3780 - Phòng KHTC
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2008
	6,863,430
	0
	 

	126
	(T501308000367) Máy in Laser - K.KHCNVL
	Máy in
	Cái
	1
	2008
	8,400,000
	0
	 

	127
	(T501108001998) Máy vi tính Core 2 duo - PTN VLKTC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	9,975,000
	0
	 

	128
	(T501108001986) Máy vi tính Core 2 duo - Phòng Đào tạo
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	9,975,000
	0
	 

	129
	(T501108002992) Máy vi tính Intel Xeon 2.7GB - Phòng học - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	10,290,000
	0
	 

	130
	(T501108002054) Máy vi tính FPT Elead Core 2 duo - Phòng CTSV
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	12,335,000
	0
	 

	131
	(T501208000319->000317) Máy vi tính Intel E7300 - Phòng học - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2008
	12,937,050
	0
	 

	132
	(T501108001969) Máy vi tính CLC  core 2 - P. Đào tạo
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	13,398,000
	0
	 

	133
	(T501108002040) Máy vi tính Samsung Core 2 duo - Phòng CTSV
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	14,280,000
	0
	 

	134
	(T502108000523) Máy chiếu Sony PLC-XW57 - PTN VLKTC
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2008
	21,213,500
	0
	 

	135
	(T5011208000536) Máy lạnh Panasonic 2HP - P.QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2008
	22,822,067
	0
	 

	136
	(T5011208000547) Máy lạnh Panasonic 2HP - Phòng QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2008
	22,822,067
	0
	 

	137
	(T5022208005690) Máy chỉnh lưu - BM Hóa lý - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2008
	23,100,000
	0
	 

	138
	(T502108000535) Máy chiếu Sanyo PLC-XW60 - Khoa Toán
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2008
	27,500,000
	0
	 

	139
	(T502108000550) Máy chiếu Eiki LC-XB33 - Phòng QTTB
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2008
	34,595,000
	0
	 

	140
	(T5022208005092) Hệ bốc bay chân không - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2008
	45,000,000
	0
	 

	141
	(T501108002903 -> 002984) Máy vi tính Intel E5300 - Phòng học - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	10
	2008
	64,568,700
	0
	 

	142
	(T501108003075 -> 003000) Máy vi tính Intel E5300 - Phòng học - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	10
	2008
	64,685,250
	0
	 

	143
	(T501208000345->000321) Máy vi tính Intel E7300 - Phòng học - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	12
	2008
	77,389,200
	0
	 

	144
	(T501208000365->000346) Máy vi tính Intel E7300 - Phòng học - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	12
	2008
	77,412,516
	0
	 

	145
	(T501108003390->000389) Máy vi tính Intel E7300 - Phòng học - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	11
	2008
	89,397,000
	0
	 

	146
	(T501208000387->000367) Máy vi tính Intel E7300 - Phòng học - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	12
	2008
	96,894,000
	0
	 

	147
	(T5022208005170) DSP development kit Stratix II - K.ĐTVT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2008
	141,970,000
	0
	 

	148
	(T5022208005189) Delta acquisition board NI PCI (Mỹ) - K.ĐTVT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2008
	223,541,666
	0
	 

	149
	(T501108002239) Máy vi tính Intel Core i5 - Phòng TTTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	-
	0
	 

	150
	(T501108002251) Máy vi tính Intel Core i5 - Phòng TTTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	-
	0
	 

	151
	(T501108002263) Máy vi tính Intel Core i5 - Phòng TTTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2008
	-
	0
	 

	152
	(T501608000102) Máy Scan HP Scanjet G2410 - P. Khảo thí & ĐBCL
	Máy scan 
	Cái
	1
	2008
	-
	0
	 

	153
	(T5022209003664) Tủ Rack 42U Khoa Lý
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2009
	9,900,000
	0
	 

	154
	(T5022209005988) Condenser - BM HHC - K Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2009
	10,000,000
	0
	 

	155
	(T501109003090) Máy vi tính hiệu HP - Phòng KHTC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2009
	10,626,000
	0
	 

	156
	(T501109003123) Máy vi tính Core i5 - Văn phòng - Phòng QTTB 
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2009
	12,180,000
	0
	 

	157
	(T501109003060) Máy vi tính bộ HP Compaq - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2009
	14,000,000
	0
	 

	158
	(T5022209006747) Máy server -Phòng học - P.QTTB
	Thiết bị điện tử quản lý, lưu trữ dữ liệu
	Cái
	1
	2009
	16,590,000
	0
	 

	159
	(T501109001961 -> 900197) Máy vi tính HP
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2009
	18,270,000
	0
	 

	160
	(T501109003164) Máy vi tính Intel 2.8G - Khoa Sinh
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2009
	18,270,000
	0
	 

	161
	(T5022209004001 - > 9004007) Máy ly tâm nhỏ - BM Hóa phân tích  - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	3
	2009
	19,320,000
	0
	 

	162
	(T501109003109) Máy vi tính IBM X3200 - K.KHCNVL
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2009
	26,775,000
	0
	 

	163
	(T501809000015) Máy Photocopy Konica Bizhub211 - Phòng KHTC
	 Máy photocopy 
	Cái
	1
	2009
	41,483,200
	0
	 

	164
	(T501209000347 - > 000355) Máy vi tính Intel E7400 - BM Sinh Hóa - Khoa Sinh
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	5
	2009
	42,945,000
	0
	 

	165
	(T501109001987) Máy vi tính HP 15066 E5520 - Phòng KHTC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2009
	48,720,000
	0
	 

	166
	(050002-40129-36259) Dàn lạnh Nhà ĐH - P.QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2009
	66,637,500
	0
	 

	167
	(050002-40129-36260) Dàn lạnh Nhà ĐH - P.QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2009
	66,637,500
	0
	 

	168
	(050002-40129-36261) Dàn lạnh Nhà ĐH - P.QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2009
	66,637,500
	0
	 

	169
	(050002-40129-36262) Dàn lạnh Nhà ĐH - P.QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2009
	66,637,500
	0
	 

	170
	(050002-40129-36263) Dàn lạnh Nhà ĐH - P.QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2009
	66,637,500
	0
	 

	171
	(050002-40129-36264) Dàn lạnh Nhà ĐH - P.QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2009
	66,637,500
	0
	 

	172
	(050002-40129-36265) Dàn lạnh Nhà ĐH - P.QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2009
	66,637,500
	0
	 

	173
	(050002-40129-36266) Dàn lạnh Nhà ĐH - P.QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2009
	66,637,500
	0
	 

	174
	(T501109002424) Máy vi tính HP Compaq Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	14
	2009
	130,382,602
	0
	 

	175
	Máy in màu HP 1515N
	Máy in
	Cái
	1
	2009
	-
	0
	 

	176
	(T501210000229) Máy vi tính Cửu Long Core 2 duo
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2010
	10,857,000
	0
	 

	177
	(T501110003501 -> 003468) Máy vi tính Intel
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	12
	2010
	153,780,000
	0
	 

	178
	(T501110003462-> 0003453) Máy vi tính Intel Core 2
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2010
	23,980,000
	0
	 

	179
	(T501110002896 -> 0002879) Máy vi tính HP DX7510MT Khoa CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2010
	25,103,190
	0
	 

	180
	(T501110003204 -> 0003211) Máy bộ HP DX7510MT - K.CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2010
	40,371,552
	0
	 

	181
	Máy vi tính HP DX7510MT Khoa CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	3
	2010
	60,557,328
	0
	 

	182
	(T501110003294->0003323) Máy vi tính HP DX7510MT Khoa CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	5
	2010
	100,928,880
	0
	 

	183
	(T5022210005494) National Instruments Data Acquisition Board NI USB-6259 high speed mutifunction - K.ĐTVT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2010
	71,500,000
	0
	 

	184
	(T501110003287 -> 0003259) Máy bộ HP DX7510MT - K.CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	6
	2010
	121,114,656
	0
	 

	185
	(T5022210005465) DM6HX Digital media…kit with PAL Camera - K.ĐTVT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2010
	143,850,000
	0
	 

	186
	(T5022210005479) DM6HX Digital media…kit with PAL Camera - K.ĐTVT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2010
	143,850,000
	0
	 

	187
	(T501110003183 -> 0002904) Máy bộ HP DX7510MT - K.CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	10
	2010
	186,589,398
	0
	 

	188
	Máy chiếu Sony VPL-EX5 3LCD Bright Era VP Đoàn
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2010
	-
	0
	 

	189
	Máy chiếu Optoma VP Đoàn
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2010
	-
	0
	 

	190
	Màn hình máy tính Khoa Toán
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	5
	2010
	-
	0
	 

	191
	(T501610000103) Máy Scan HP N8420 - TT Ngoại ngữ & BDVH
	Máy scan 
	Cái
	1
	2010
	-
	0
	 

	192
	(T5011210000690) Máy lạnh Panasonic 1HP - TT Ngoại ngữ & BDVH
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2010
	-
	0
	 

	193
	(T5011212000769) Máy lạnh Panasonic 2HP - TT Ngoại ngữ & BDVH
	 Máy điều hòa không khí 
	Cái
	1
	2010
	-
	0
	 

	194
	(T501110003465) Máy vi tính Digital Force 
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2010
	-
	0
	 

	195
	(T501110003459) Máy vi tính E5200
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2010
	-
	0
	 

	196
	(T501310000369) Máy in HP 5200 - TT Ngoại ngữ & BDVH
	Máy in
	Cái
	1
	2010
	-
	0
	 

	197
	(T5022211003817) Máy khuấy từ gia nhiệt MSH 20A - BM VL Polymer& Composite - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2011
	5,500,000
	0
	 

	198
	(050002-40133-37112) Máy scanjet 5590C phục vụ CTĐT Thạc sĩ  Khoa Toán
	Máy scan
	Cái
	1
	2011
	11,275,000
	0
	 

	199
	(T501112003472) Máy vi tính Intel E5700 - BM CNSHTV&CHSH - Khoa Sinh
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2011
	13,057,000
	0
	 

	200
	(T5022211005337) Máy khuấy đũa - BM VL Từ & Y Sinh - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2011
	13,500,000
	0
	 

	201
	(T5022211003677) Máy đo Ph - BM VL Từ & Y Sinh - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2011
	21,500,000
	0
	 

	202
	(T501110003548 -> 0003558) Máy vi tính Intel E5700 - BM CNSHTV&CHSH - Khoa Sinh
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	4
	2011
	55,990,000
	0
	 

	203
	(0002-40225-49078) Mua máy nhân gen cho PTN_CNSinh học
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2011
	98,000,000
	0
	 

	204
	(T501111001902) Máy Server HP - Phòng KHTC
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2011
	-
	0
	 

	205
	(T501108003397) Máy vi tính Intel E7300- BM Sinh Hóa - Khoa Sinh 
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	8,127,000
	0
	 

	206
	(T501112002229) Máy vi tính Core i3 2120 - PTN CNPM
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	11,539,000
	0
	 

	207
	(T501112002028) Máy vi tính Samsung Core i5 
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	11,880,000
	0
	 

	208
	(T501313000416) Máy in HP M1536DNF - Phòng CTSV
	Máy in
	Cái
	1
	2013
	10,395,000
	0
	 

	209
	(T5022212006626) Máy bộ để bàn - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	13,415,000
	0
	 

	210
	(T501112002058) Máy vi tính Asus Core i7-3770 - P.ĐTSĐH
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	13,860,000
	0
	 

	211
	(T501112002675) Máy vi tính HP Compaq 6300 Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	13,924,900
	0
	 

	212
	(T501112003399) Máy vi tính Intel E5700 - BM Sinh Hóa - Khoa Sinh
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	13,997,500
	0
	 

	213
	(050002-40101-31328) Máy tính cho _VP Khoa địa chất
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	15,323,000
	0
	 

	214
	(T501112002015) Máy vi tính Delll  - P. Đào tạo
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	15,400,000
	0
	 

	215
	(T501112002143 -> 002156) Máy vi tính A6X43650 - PTN CNPM
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2012
	16,720,000
	0
	 

	216
	(T5022212006509) Tủ mát Alaska ICS43
	Tủ lạnh, máy làm mát
	Cái
	1
	2012
	17,358,000
	0
	 

	217
	(050002-6020101-62144) (VITI05820-VITI06020) Máy vi tính để bàn FPT CORE I7 - BM Giải tích - Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	18,018,000
	0
	 

	218
	(T5011212000911) Máy lạnh Panasonic 2HP - P.TCHC
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2012
	19,972,000
	0
	 

	219
	(T5011212000969) Máy lạnh Daikin 2HP - BM VLHN - Khoa Lý
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2012
	20,808,700
	0
	 

	220
	(T5022205005276) Cân điện tử TE214 - BM VL Nano & MM - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2012
	21,578,480
	0
	 

	221
	(050002-40129-36352) Máy lạnh Khoa hóa
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2012
	22,579,700
	0
	 

	222
	(T5011212000956) Máy điều hòa Mitsu 24000 - PTN KTHN
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2012
	23,620,000
	0
	 

	223
	(T501112003405 -> 003411) Máy vi tính Intel E7300  - BM HPT - Khoa Hóa 
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2012
	26,114,000
	0
	 

	224
	(T501112002880) Máy vi tính HP Compaq 6300 Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2012
	27,849,800
	0
	 

	225
	 (T501112003219->003205) Máy vi tính Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2012
	27,849,800
	0
	 

	226
	(T501112002584) Máy vi tính HP Compaq 6300 Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2012
	27,849,800
	0
	 

	227
	(T501112002667) Máy vi tính HP Compaq 6300 Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2012
	27,849,800
	0
	 

	228
	(T5011212000656) Máy lạnh Panasonic 2HP - VP Khoa - Khoa MT
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2012
	28,410,800
	0
	 

	229
	(T5011212000561) Máy lạnh Aikibi 3HP Thư viện
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2012
	29,876,100
	0
	 

	230
	(T5011212000726) Máy lạnh Panasonic 3HP - BM VL Nano & MM - Khoa KHCNVL
	Máy điều hòa không khí
	Cái
	1
	2012
	35,959,000
	0
	 

	231
	(T501112002630) Máy vi tính HP Compaq 6300 Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	3
	2012
	41,774,700
	0
	 

	232
	(T501112003379 -> 003392) Máy vi tính Intel E5700 - BM Sinh Hóa - Khoa Sinh
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	3
	2012
	41,992,500
	0
	 

	233
	(T5022212004552) Router Cisco 2800 Khoa Toán
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2012
	42,350,000
	0
	 

	234
	(T501110003444 - > 0003449) Máy vi tính HP Compaq - BM HPT - Khoa Hóa 
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2012
	42,840,000
	0
	 

	235
	(T501112002182 -> 2002218) Máy vi tính Core i3 2120 - PTN CNPM
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	4
	2012
	46,156,000
	0
	 

	236
	(050002-40101-31718 -> 31722) Máy vi tính cho phòng ứng dụng K.địa chất
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	5
	2012
	54,696,840
	0
	 

	237
	(T501112002566) Máy vi tính HP Compaq 6300 Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	4
	2012
	55,699,600
	0
	 

	238
	(T501112003415 -> 003431) Máy vi tính Intel E7300 - BM Sinh Hóa - Khoa Sinh
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	5
	2012
	65,285,000
	0
	 

	239
	(T501112003469 -> 003435) Máy vi tính Intel E5700
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	8
	2012
	104,456,000
	0
	 

	240
	(T501112003502 -> 003475) Máy vi tính Intel E5700 - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	10
	2012
	130,570,000
	0
	 

	241
	(050002-40101-31851->31854) Mua máy vi tính_K.toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	25
	2012
	308,000,000
	0
	 

	242
	(T501112002872) Máy vi tính HP Compaq 6300 Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	24
	2012
	334,197,600
	0
	 

	243
	(T501112003184) Máy vi tính HP Compaq 6300 Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	38
	2012
	529,146,200
	0
	 

	244
	(T501112003627 -> 003507) Máy vi tính Intel E5700 - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	53
	2012
	741,867,500
	0
	 

	245
	(T5011212000767) Máy lạnh Panasonic 1HP - K.Toán
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2012
	-
	0
	 

	246
	(T501112002089) Máy vi tính Digital Core duo - P.ĐTSĐH
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	-
	0
	 

	247
	(T5011212000617 -> 000626) Máy lạnh Panasonic 2HP - P. Đào tạo
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2012
	-
	0
	 

	248
	(T5011212000769) Máy lạnh Panasonic 2HP TTNN&BDVH
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2012
	-
	0
	 

	249
	(T501312000382) Máy in HP LaserJet 1022 - Phòng QHĐN
	Máy in
	Cái
	1
	2012
	-
	0
	 

	250
	(T501312000406) Máy in HP LaserJet CP1215
	Máy in
	Cái
	1
	2012
	-
	0
	 

	251
	(T501312000426) Máy in Canon LBI 2900
	Máy in
	Cái
	1
	2012
	-
	0
	 

	252
	(T501312000436) Máy in HP LaserJet P1505
	Máy in
	Bộ
	1
	2012
	-
	0
	 

	253
	(T501112002101) Máy vi tính Digital Core i3 - P. ĐTSĐH
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2012
	-
	0
	 

	254
	(T5011212000635) Máy lạnh Panasonic 2HP
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2012
	-
	0
	 

	255
	(T5011212000696) Máy lạnh Daikin 1.5HP - Văn phòng - Phòng QTTB 
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2012
	-
	0
	 

	256
	(T5022213003540) Loa hộp treo tường - TT Ngoại ngữ & BDVH
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	2013
	1,828,200
	0
	 

	257
	(T5022213003626) Switch Cnet 24 port - TT Ngoại ngữ & BDVH
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	2
	2013
	2,794,000
	0
	 

	258
	(T501313000360) Máy in Laser HP M1132 
	Máy in
	Cái
	1
	2013
	3,520,000
	0
	 

	259
	(T501713000013) Máy hủy giấy Gradient
	Máy hủy tài liệu
	Cái
	1
	2013
	3,828,000
	0
	 

	260
	(T501313000487) Máy in HP (CE847A) Khoa CNTT
	Máy in
	Cái
	1
	2013
	3,850,000
	0
	 

	261
	(T5022213005671) Bộ chưng cất KJENDAHL - BM STSHTH - Khoa Sinh học
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2013
	5,000,000
	0
	 

	262
	(T5022213004612) Swich 24 port SG92-24
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2013
	5,610,000
	0
	 

	263
	(T501113003605) Máy vi tính Intel Pentium G2020 - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2013
	7,700,000
	0
	 

	264
	(T5022213005511) Thiết bị đo môi trường - BM STSHTH - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2013
	9,850,000
	0
	 

	265
	(T5022213006517) Tủ mát trữ mẫu LC-1416A Khoa Sinh
	Màn hình máy tính (tách rời)
	Cái
	1
	2013
	9,990,000
	0
	 

	266
	(050002-40116-35149) Máy quay phim_K.CNTT
	Máy ảnh
	Cái
	1
	2013
	10,637,000
	0
	 

	267
	(T501113002459) Máy vi tính Intel Core i3-2120 - K.Hóa
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	2013
	11,440,000
	0
	 

	268
	(T5022213004610) Thiết bị chuyển mạch 224G4 - P.TTTT
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2013
	11,550,000
	0
	 

	269
	(T501613000074) Máy scan HP 3000S2 - Phòng KHCN
	Máy scan
	Cái
	1
	2013
	12,320,000
	0
	 

	270
	(T5022213006635) Máy tính giáo viên FPT Elead T79i - Phòng máy - Phòng QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2013
	12,485,000
	0
	 

	271
	(T502113000608) Máy chiếu Sony VPL-DX100 - BM VLĐT - Khoa Lý
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2013
	13,750,000
	0
	 

	272
	(T501113003608) Máy vi tính Dell Optoplex 7010 - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2013
	14,740,000
	0
	 

	273
	(T501113003602) Máy vi tính Intel core i7-3770 - Khoa Lý 
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2013
	15,092,000
	0
	 

	274
	(T501113003591) Máy tính để bàn HP HP 3340MT P.TTPC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2013
	16,357,000
	0
	 

	275
	(T501213000302) Asus Vivobook Asus S300CA -C1011H - K.CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2013
	17,600,000
	0
	 

	276
	(T501113002508) Máy vi tính LV I5-3570 - Khoa Địa chất
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	2013
	18,900,000
	0
	 

	277
	(T805413000009) Phần mềm ứng dụng chấm thi trắc nghiệm và điều tra xã hội học Khoa CNTT
	Phần mềm nhận dạng, xử lý dữ liệu số
	Gói
	1
	2013
	19,443,600
	0
	 

	278
	(T501113002450) Máy vi tính Asus P8-Z77-V - BM VLHN - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2013
	19,580,000
	0
	 

	279
	(050002-40113-35129) Tivi Led Samsung_Khoa CNTT
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	2013
	21,450,000
	0
	 

	280
	(T501113002595) Máy vi tính Dell 7010 DT Base - Phòng CTSV
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2013
	24,953,500
	0
	 

	281
	(T5022213005553->3005540) Bẫy ảnh động vật - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	2
	2013
	30,000,000
	0
	 

	282
	(T5022213006732) Máy tính bộ Acer M2611G - BM KHMT - Khoa CNTT   
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2013
	30,360,000
	0
	 

	283
	(T501213000307) Laptop Toshiba Z930-2036 - K.CNTT
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2013
	31,570,000
	0
	 

	284
	(T501213000301 -> 3000303) Asus Vivobook Asus S300CA -C1011H - Khoa CNTT
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Chiếc
	2
	2013
	35,200,000
	0
	 

	285
	(T5022213003852) Máy khuấy từ gia nhiệt - BM HHC - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2013
	35,420,000
	0
	 

	286
	(050002-40105-34733) Máy in_Khoa CNTT
	Máy in
	Cái
	1
	2013
	38,038,000
	0
	 

	287
	(T5022213006741) Máy tính bộ Acer M2611G Khoa CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	3
	2013
	45,540,000
	0
	 

	288
	(T5022213004796) Card đồ họa đa nhân Gigabyte GTX 690 4GB
	Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu
	Cái
	2
	2013
	62,700,000
	0
	 

	289
	(T5022213005355) Máy lắc vòng 3019 - Đức - BM  SLTV - Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2013
	97,100,000
	0
	 

	290
	(T5022213004025) Quang phổ UV-VIS 230 - BM Sinh Hóa - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2013
	100,000,000
	0
	 

	291
	(T5022213005682) Hệ thống ghi cử động của cơ trơn, cơ tim, cơ xương - BM SLH & CNSHĐV - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Hệ
	1
	2013
	300,000,000
	0
	 

	292
	(T5022213006696 - > 3006637) Máy tính học viên FPT Elead T39i - Phòng máy - Phòng QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	35
	2013
	373,604,000
	0
	 

	293
	(050002-501-60358->60397) (QG-HCM-07) (Cung cấp và lắp đặt Máy tính bộ, màn hình, các thiết bị nâng cấp server và system storage của HMĐT các PTN Cơ bản Khoa CNTT) Máy tính bộ Veriton M2611G + Màn hình LCD Acer S221HQL 21.5inch
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	40
	2013
	1,071,600,000
	0
	 

	294
	(050002-501-60398->60437) (QG-HCM-07) (Cung cấp và lắp đặt Máy tính bộ, màn hình, các thiết bị nâng cấp server và system storage của HMĐT các PTN Cơ bản Khoa CNTT) Máy tính bộ Veriton M2611G + Màn hình LCD Acer S221HQL 21.5inch
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	40
	2013
	1,071,600,000
	0
	 

	295
	(T501614000075) Máy Scanner HP G3310 Khoa Toám
	Máy scan
	Cái
	1
	2014
	2,680,000
	0
	 

	296
	(T501314000307) Máy in HP 1102 - TT Ngoại ngữ & BDVH
	Máy in
	Cái
	1
	2014
	2,750,000
	0
	 

	297
	(T502214000044) Máy nước uống nóng lạnh Alaska R80C - K.Toán
	Thiết bị lọc nước
	Cái
	1
	2014
	4,000,000
	0
	 

	298
	(T502214000033) Máy nước uống nóng lạnh Alaska R80C - K.Toán
	Thiết bị lọc nước
	Cái
	1
	2014
	4,000,000
	0
	 

	299
	(T501314000321) Máy in Canon LBP 3300 
	Máy in
	Cái
	1
	2014
	4,650,000
	0
	 

	300
	(T5022214003776) Máy khuấy từ gia nhiệt MSH-20A - BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2014
	4,950,000
	0
	 

	301
	(T501114002016) CPU G2030 BM VLUD Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	2014
	5,390,000
	0
	 

	302
	(T5022214004349) Bơm chân không Rocker 410 - BM Hóa lý - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2014
	7,700,000
	0
	 

	303
	(T501114001914) CPU HP 202
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	2014
	7,920,000
	0
	 

	304
	(T501113001892) Máy vi tính (không màn hình)
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	2014
	8,085,000
	0
	 

	305
	(T501114002029) Bộ máy vi tính PC Dell G3220
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2014
	8,250,000
	0
	 

	306
	(T501315000362) Máy in HP M401dn Khoa CNTT
	Máy in
	Cái
	1
	2014
	8,470,000
	0
	 

	307
	(T5022214006518) Tủ mát Alaska LC-333B - BM CNSHTV&CHSH - 
	Tủ lạnh, máy làm mát
	Cái
	1
	2014
	8,520,000
	0
	 

	308
	(T501114002443) Máy vi tính G2030 - PTN Di truyền - K.Sinh
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	2014
	8,723,000
	0
	 

	309
	(T501314000371) Máy in HP 401D - Khoa Toán
	Máy in
	Cái
	1
	2014
	8,875,000
	0
	 

	310
	(T501114002090) Bộ máy vi tính i3-3240 - VP Khoa - Khoa ĐC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2014
	9,460,000
	0
	 

	311
	(T502114000420) Máy chiếu Sony VPL-DX100 - Phòng QTTB
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2014
	10,670,000
	0
	 

	312
	(T501114002080) Máy vi tính Intel Core i5 4440 - VP Khoa - Khoa Hóa
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2014
	11,770,000
	0
	 

	313
	(T5022212003492) Đầu thu camera Avtech - Phòng QTTB
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	2014
	14,542,000
	0
	 

	314
	(T501114002350 -> 002362) Máy vi tính Core i3-3240 - PTN CNPM
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2014
	14,960,000
	0
	 

	315
	(T5011214000999) Máy lạnh Dailin 1.5HP - Khoa Lý 
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2014
	15,097,500
	0
	 

	316
	(T501114002003) Máy vi tính không màn hình G1630 
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	3
	2014
	16,142,001
	0
	 

	317
	(T501214000252) Máy Laptop Asus K451LN - Các CTĐTĐB - K.CNTT
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2014
	17,050,000
	0
	 

	318
	(T501314000395 -> 4000383) Máy in HP M401D - K.Toán
	Máy in
	Cái
	2
	2014
	17,750,000
	0
	 

	319
	(T5011214000570) Máy lạnh Daikin 2HP - BM CNSHTV&CNSH - K.Sinh
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2014
	17,994,900
	0
	 

	320
	(050002-40120-35527) Tủ lạnh hiệu tủ đứng LG BMVLTH
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	2014
	19,800,000
	0
	 

	321
	(T501114002157) Máy vi tính i5-3470 - Phòng TTTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2014
	20,680,000
	0
	 

	322
	(T5021814000062) Máy bơm nước 3 pha Pentax 10HP - Phòng QTTB
	Máy bơm nước
	Cái
	1
	2014
	34,500,000
	0
	 

	323
	(T501114002070 -> 4002059) Máy vi tính i7-4770 - P.KHTC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2014
	38,940,000
	0
	 

	324
	(T501214000266->000268) Máy Laptop HP N053TX i5 - Phòng QTTB
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử
	Cái
	2
	2014
	41,580,000
	0
	 

	325
	(T5022214003541) Thiết bị chuyển đổi và cáp - Phòng QTTB
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2014
	58,359,400
	0
	 

	326
	(T5022214005741 -> 4005782) Mô hình bộ xử lý phát triển DE2-115 - K.ĐTVT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	5
	2014
	60,500,000
	0
	 

	327
	(T5022214005614) Hệ Autoclave 4791 - BM Hóa lý - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Hệ
	1
	2014
	274,000,000
	0
	 

	328
	(T502114000330->000648)Máy chiếu đa năng Hitachi CP-X3030WN
	Máy chiếu
	Cái
	22
	2014
	748,990,000
	0
	 

	329
	(T5022215005194) Bếp đun bình cầu FTHM F200 - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2015
	3,520,000
	0
	 

	330
	(T5022215003869) Máy khuấy từ gia nhiệt FTHPM 10 - BM HHC - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2015
	4,840,000
	0
	 

	331
	(T5022215003845) Máy khuấy từ gia nhiệt MSH - 20A - BM VL Nano & MM - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2015
	5,500,000
	0
	 

	332
	(T501115003447) Máy vi tính G2013 - Phòng QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2015
	6,700,000
	0
	 

	333
	(T5022215004632) Màn hình LCD Dell S2240T 21.5" 
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	2015
	7,500,000
	0
	 

	334
	(T502215000034) Máy lọc nước uống trực tiếp 2 vòi lạnh TT012A - BM HHC - K Hóa
	Thiết bị lọc nước
	Cái
	1
	2015
	9,273,000
	0
	 

	335
	(T5022215005420) Tủ đựng hoá chất có lọc hấp thu LV-CS 900N - K.KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2015
	10,780,000
	0
	 

	336
	(T5022215004380) Cân kỹ thuật 2 số lẻ L1002 - BM VL Nano & MM - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2015
	10,980,000
	0
	 

	337
	(T501115003401) Máy vi tính i5-4460 - PTN CNPM
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2015
	11,880,000
	0
	 

	338
	(T501115002196 - > 002208) Máy vi tính G2030 - TT Ngoại ngữ & BDVH
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2015
	12,320,000
	0
	 

	339
	(T501115003413) Máy tính bộ CPU Intel i5
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2015
	12,600,000
	0
	 

	340
	(T501115002294) Máy vi tính i7-4790
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	2015
	16,290,000
	0
	 

	341
	(T501115002280) CPU I7-4790 - VP Khoa - Khoa Hóa 
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	2015
	16,332,008
	0
	 

	342
	(T501115002254) Máy vi tính (không màn hình) G2030
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	3
	2015
	18,480,000
	0
	 

	343
	(T501115003428 -> 5003433) Máy vi tính G2030 G2030
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2015
	19,910,000
	0
	 

	344
	(T501115002351) Bộ máy vi tính i7 4790 - P.CTSV
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2015
	20,460,000
	0
	 

	345
	(T501215000247) Laptop Dell Inspiron Core i7-5500U - Khoa CNTT
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử
	Cái
	1
	2015
	20,878,000
	0
	 

	346
	(T501115003381) Máy vi tính i3 - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	3
	2015
	21,120,000
	0
	 

	347
	(T502115000620) Máy chiếu Hitachi CP-EX250 - Phòng QTTB
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2015
	24,948,000
	0
	 

	348
	(T5011215000958) Máy lạnh Daikin 2.5HP FTV/RV60AXV1V - Phòng TTTT
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2015
	26,400,000
	0
	 

	349
	(T501215000282) Laptop Vaio Pro 13 SVP13223SGS
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử
	Cái
	1
	2015
	28,490,000
	0
	 

	350
	(T5011215000914) Máy lạnh Daikin 5HP FVRN125A - Phòng QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2015
	46,530,000
	0
	 

	351
	(050002-527-59235) Card đồ họa - Khoa Toán tin
	Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu
	Cái
	1
	2015
	94,996,000
	0
	 

	352
	(T501115002736 -> 002813) Máy vi tính để bàn Acer Veriton  M6630G - P.Máy tính - K.CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	10
	2015
	223,410,000
	0
	 

	353
	(T5022215005097) Phụ kiện cho hệ đo quang học Elipsometer - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2015
	349,500,000
	0
	 

	354
	(050002-501-59424->59443) (Thiết bị tin học - Gói 2- Ban Đảm bảo chất lượng và Hạ tầng thông tin) Máy vi tính để bàn Acer Veriton M6630G
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	20
	2015
	446,820,000
	0
	 

	355
	(T501115002822 -> 003289) Máy vi tính để bàn Acer Veriton  M6630G - P.Máy tính - K.CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	64
	2015
	1,429,824,000
	0
	 

	356
	(T5022216003930) Máy khuấy từ gia nhiệt BS-3H - BM HHC - K Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	3,080,000
	0
	 

	357
	(T501316006361) Máy in Canon LBP 6030w - BM Hóa lý - Khoa Hóa
	Máy in
	Cái
	1
	2016
	3,190,000
	0
	 

	358
	(T5022216005326) Bếp đun bình cầu FTHM-F200 - BM Hóa dược - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	3,300,000
	0
	 

	359
	(T5022216003561 - > 003562) Ống hoàn lưu nhám 2 đầu - BM Hóa dược  - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	2
	2016
	3,410,000
	0
	 

	360
	(T5022216005195) Máy cất nước 1 lần 10L/h HSZ-10 - BM ĐCTV-ĐCCT - Khoa ĐC
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	4,620,000
	0
	 

	361
	(T5022216004445) Cân kỹ thuật 2 số lẻ WTC 2000 - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	4,950,000
	0
	 

	362
	(T5022216003846) Máy khuấy từ gia nhiệt MSH-20A - BM VL Từ & Y Sinh - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	5,500,000
	0
	 

	363
	(T501316000538) Máy in Brother HL-5440D - Văn phòng - Phòng QTTB 
	Máy in
	Cái 
	1
	2016
	9,350,000
	0
	 

	364
	(T501116001934) Máy vi tính i5-4460 - BM HHC - K Hóa
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2016
	11,550,000
	0
	 

	365
	(T501316000396) Máy in HP Officejet Pro X451DW - BM MMT & VT  - Khoa CNTT 
	Máy in
	Cái
	1
	2016
	13,750,000
	0
	 

	366
	(T5011216000657) Máy lạnh Panasonic 1HP CU-S9RKH-8 - K.CNTT
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2016
	14,591,500
	0
	 

	367
	(T5022216003577) Bộ lưu điện 2KVA Ares AR902II - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2016
	14,850,000
	0
	 

	368
	(T5022216006677) Ipad mini 4 - PTN CNPM
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2016
	14,850,000
	0
	 

	369
	(T502116000599) Máy chiếu Hitachi CP-EX250 - BM VLHN - Khoa Lý
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2016
	14,949,000
	0
	 

	370
	(T501116001945) Máy vi tính core i7 - Phòng KHTC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2016
	15,400,000
	0
	 

	371
	(T502116000632) Máy chiếu Panasonic PT-LB332 - Khoa Toán
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2016
	16,550,000
	0
	 

	372
	(T5011216001013) Máy lạnh Daikin 2HP FTNE50MV1V - BM CNSHPT&MT - Khoa Sinh
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2016
	18,040,000
	0
	 

	373
	(T501216000221) Máy Laptop Dell Inspiron core i5 - P. Đào tạo
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2016
	19,250,000
	0
	 

	374
	(T5022216006616) Notebook Asus Zenbook UX305F - Khoa CNTT
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2016
	19,690,000
	0
	 

	375
	(050002-501-60060) Máy vi tính core i7-6700 - BM KHMT - Khoa CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2016
	19,800,000
	0
	 

	376
	(050002-501-60065 -> 60066) Máy vi tính Dell Optiplex 3020 SEF core i3-4160 - BM ĐCDK - Khoa Địa chất
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2016
	21,560,000
	0
	 

	377
	(T501216000259) Máy Laptop Dell Inspiron i7559 core i7 6700HQ - PTN CNPM
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2016
	30,690,000
	0
	 

	378
	(050002-504-60004->60005) Máy chiếu Panasonic PT-LB332 - Văn phòng khoa Toán
	Máy chiếu
	Cái
	2
	2016
	33,100,000
	0
	 

	379
	(T501216000249 -> 6000250) Máy tính xách tay Dell Inspirion 3558 i5 - P.TTTT 
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	2
	2016
	36,487,000
	0
	 

	380
	(T5022216004507) Switch HP 1920-24G-PoE+ (180W) JG925A  - P.TTTT
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2016
	52,560,200
	0
	 

	381
	(T501317000309) Máy in HP LaserJet Pro P1102 Printer - P.TTTT
	Máy in
	Cái
	1
	2017
	3,300,000
	0
	 

	382
	(T5022217005232) Máy cất nước 1 lần DZ10Z - BM VL Từ & Y Sinh - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2017
	3,300,000
	0
	 

	383
	(T501317000419) Máy in HP 1102 - P.ĐTSĐH
	Máy in
	Cái
	1
	2017
	3,850,000
	0
	 

	384
	(T501317000293) Máy in HP LaserJet Pro MFP M125a - Phòng TTTT
	Máy in
	Cái
	1
	2017
	3,850,000
	0
	 

	385
	(T501317000448 ) Máy in HP Pro MFP M130A-G3Q57A Khoa Lý
	Máy in
	Cái
	1
	2017
	4,180,000
	0
	 

	386
	(T5022217005485) Máy nén khí Puma 1HP - BM VL Nano & MM - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2017
	4,950,000
	0
	 

	387
	(T5022217003779) Máy khuấy từ gia nhiệt MSH-20A - BM VL Từ & Y Sinh - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2017
	5,500,000
	0
	 

	388
	(T5022217004351) Bơm chân không Rocket 400 - PTN CNSHTV - K. Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2017
	7,700,000
	0
	 

	389
	(T5011217001002) Máy lạnh Sharp 1HP AH-A9SEW - Phòng QTTB
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2017
	8,519,500
	0
	 

	390
	(T5022217005556 -> 7005568) Bếp gia nhiệt RC - BM VL Từ & Y Sinh - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	2
	2017
	9,240,000
	0
	 

	391
	(T5022217004508) Switch 48P Cisco SRW248G4-K9 Phòng học - Phòng QTTB
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2017
	9,900,000
	0
	 

	392
	(T501217000383) Máy Laptop Acer Aspire R3-131T-P55U - Khoa CNTT
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử
	Cái
	1
	2017
	11,550,000
	0
	 

	393
	(T5022217003681) Máy đo pH để bàn pH 700 - PTN Di truyền - K.Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2017
	13,530,000
	0
	 

	394
	(T5022217004382) (CPTI00117) Cân phân tích điện tử hiện số PA 214 - BM HHC
	Cân phân tích điện tử
	Cái
	1
	2017
	13,860,000
	0
	 

	395
	(T5022217003810 -> 7003823) Máy khuấy từ gia nhiệt ARE - BM Hóa lý - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	2
	2017
	15,400,000
	0
	 

	396
	(T502617000028) Máy chụp hình Canon EOS M3 - Văn phòng - Phòng QTTB 
	Máy ảnh
	Cái 
	1
	2017
	15,400,000
	0
	 

	397
	(T5011217000629) Máy lạnh Sharp 2HP AH-A18SEW - Phòng QTTB
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2017
	16,790,400
	0
	 

	398
	(T5022217003866) Máy khuấy từ gia nhiệt Professional Hotplate-Stirrers - BM HHC - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2017
	17,600,000
	0
	 

	399
	(050002-501-60801) (VITI16217) Máy vi tính Dell Optiplex 3050MT Core i5-7500-BM Giải tích Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2017
	17,930,000
	0
	 

	400
	(T502117000411) Máy chiếu BenQ MX 611 - K.CNTT
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2017
	21,071,600
	0
	 

	401
	(T5011217000898) Máy lạnh Daikin 2HP FTNE50MV1V - Phòng TTTT
	 Máy điều hòa không khí 
	Bộ
	1
	2017
	21,077,100
	0
	 

	402
	(T502117000541->000567) Máy chiếu đa năng Hitachi CP-X3042WN - Phòng QTTB   
	Máy chiếu
	Cái
	3
	2017
	69,960,000
	0
	 

	403
	(T501117003298) Máy vi tính I7 - K.CNTT
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2017
	23,650,000
	0
	 

	404
	(T502117000651) Máy chiếu Hitachi CP-EX252 - Ngành CNKT Hóa học  - Khoa Hóa
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2017
	25,065,700
	0
	 

	405
	(050002-501-60609) (VITI08317) Máy vi tính Dell XPS 8900 - BM KHMT-CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2017
	26,400,000
	0
	 

	406
	(T5022217003628 - >004497) Switch SLM2048T (SG200-50) Phòng máy - Phòng QTTB
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	2
	2017
	34,760,000
	0
	 

	407
	(T502117000399) Máy chiếu đa năng Hitachi CP-X3042WN - Phòng QTTB
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2017
	35,884,200
	0
	 

	408
	(T501117002660 -> 002651) Máy vi tính Robo RB01-PC-PRO I56600 P. NĐH 4.4 & NĐH 4.6 - Phòng QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2017
	42,677,800
	0
	 

	409
	(T501217000238) Macbook MLL42 Core i5 - PTN CNPM
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2017
	43,780,000
	0
	 

	410
	(T502117000576->000588) Máy chiếu đa năng Hitachi CP-EX252
	Máy chiếu
	Cái
	2
	2017
	50,107,200
	0
	 

	411
	(T501117002814 -> 002823) Máy vi tính Dell 8900 - Phòng KHTC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2017
	50,600,000
	0
	 

	412
	(T501117002073 -> 002623) Máy vi tính Robo RB01-PC-PRO I36100 - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	5
	2017
	65,444,500
	0
	 

	413
	(050002-501-60756) Máy vi tính Dell Precision T5810-E5 Phòng KHTC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2017
	52,800,000
	0
	 

	414
	(T501117002642 - > 002113) Máy vi tính Robo RB01-PC-PRO I36100 P. NĐH 4.4 & NĐH 4.6 - Phòng QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	50
	2017
	654,445,000
	0
	 

	415
	(T5022218006361) Quạt hút thông gió ốp tường EX-25SH5T - BM Vi sinh - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2018
	990,000
	0
	 

	416
	(T5022218006299) Máy khuấy Đũa JJ-1 - BM HVC&UD - Khoa Hóa 
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2018
	2,860,000
	0
	 

	417
	(T501318000482) Máy in Canon 2900 - Phòng QTTB  
	Máy in
	Cái
	1
	2018
	3,465,000
	0
	 

	418
	(T5022218003921) Máy khuấy từ Gia nhiệt PA1180 - BM HHC - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2018
	5,500,000
	0
	 

	419
	(T5022218005081) Máy đo độ sáng FLM 400 - BM Hóa lý - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2018
	7,200,000
	0
	 

	420
	(T5022218003604) Wifi UBIQUITI UniFi AC Mesh Pro - P.TTTT
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2018
	7,914,500
	0
	 

	421
	(T5022218003904) Máy khuấy từ gia nhiệt MSH-20D - BM VL Polymer& Composite - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2018
	8,800,000
	0
	 

	422
	(T5022218006277) Máy cất nước 1 lần OPTI M-4 Khoa Khoa học & CNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2018
	9,350,000
	0
	 

	423
	(T5022218003928 -> 003926) Máy khuấy từ gia nhiệt PA1150 - BM HHC - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	2
	2018
	10,780,000
	0
	 

	424
	(T5022218006304) Bể rửa siêu âm hiện số PRO 60S Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2018
	13,200,000
	0
	 

	425
	(T501118001930) Thùng CPU Asus VP Đảng ủy
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2018
	13,200,000
	0
	 

	426
	(T501118001973) Máy vi tính Intel I5-6400 - P.QTTB
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2018
	13,200,000
	0
	 

	427
	(T501118002047) Máy vi tính I5-7400 P.ĐTSĐH
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2018
	15,180,000
	0
	 

	428
	(T5022218003425) Máy đọc mã vạch MS3780 Fusion - P. Khảo thí & ĐBCL
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	3
	2018
	16,335,000
	0
	 

	429
	(T501118003021) Máy vi tính để bàn core i5 HP 280 G4 P.QHĐN
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2018
	16,610,000
	0
	 

	430
	(T501118003064) Máy vi tính để bàn core i5 HP 280 G4 - VP Khoa - Khoa Hóa
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2018
	16,610,000
	0
	 

	431
	(T501118001964) Máy vi tính Intel I5-6400 - P.ĐTSĐH
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2018
	16,720,000
	0
	 

	432
	(T5011218000686) MÁY LẠNH DAIKIN FTV50BXV1V - BM GDTC - Phòng QTTB 
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2018
	17,226,000
	0
	 

	433
	(T501318000513) Máy in 3D JGAURORA - Khoa Lý 
	Máy in
	Cái
	1
	2018
	17,300,000
	0
	 

	434
	(T501218000235) Máy Laptop Asus Vivobook S15 - VP Khoa - Khoa Hóa
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2018
	17,380,000
	0
	 

	435
	(T501218000233) Máy Laptop Asus Vivobook S15 - VP Khoa - Khoa Hóa
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2018
	17,380,000
	0
	 

	436
	(T5022218004013 -> 8004011) Máy ly tâm 12 chổ TUBE 15ml PLC-05 Khoa Khoa học & CNVL
	Máy quay li tâm
	Cái
	2
	2018
	17,600,000
	0
	 

	437
	(T501218000330) Máy vi tính xách tay HP 440 G5
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2018
	19,151,000
	0
	 

	438
	(T5022218003811) Máy khuấy từ không gia nhiệt IKA - BM CNSHTV&CHSH - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	4
	2018
	20,000,000
	0
	 

	439
	(T501318000325) Máy in Laser M706N - P.ĐTSĐH
	Máy in
	Cái
	1
	2018
	26,290,000
	0
	 

	440
	(T501118002900) Máy vi tính Core I5 - Văn phòng - Phòng QTTB 
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2018
	29,700,000
	0
	 

	441
	(T501118003328 -> 003335) Máy vi tính để bàn HP 280 G4
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2018
	33,220,000
	0
	 

	442
	(T502118000446->000447) Máy chiếu PANASONIC PT-LB423 - Phòng QTTB
	Máy chiếu
	Cái
	2
	2018
	40,700,000
	0
	 

	443
	(T5022218005099) Bộ thiết bị gia nhiệt điều khiển tự động - BM Hóa lý - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2018
	45,000,000
	0
	 

	444
	(T5022218004570 - > 8004595) Wifi Unifi AC MESH PRO - P.TTTT
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	7
	2018
	55,056,099
	0
	 

	445
	(T5022218004598 -> 8004609) Wifi Unifi AP AC MESH PRO - P.TTTT
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	8
	2018
	63,104,800
	0
	 

	446
	(T501118002866 -> 002874) Máy vi tính phục vụ hiển thị trình chiếu và quản lý ứng dụng Intel Core I5
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2018
	77,836,000
	0
	 

	447
	(T5022219005161) Máy khuấy đũa JJ-1- BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2019
	2,860,000
	357,500
	 

	448
	(T5022219006379 -> 9006381) Buồng đếm hồng cầu - BM Vi Sinh - K.Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	2
	2019
	3,960,000
	495,000
	 

	449
	(T5022219004709) Thiết bị Androind TV box Himedia Khoa CNTT
	Màn hình hiển thị
	Cái
	1
	2019
	6,061,000
	0
	 

	450
	(T501319000457) Máy In HP M227SDN Khoa Lý
	Máy in
	Cái
	1
	2019
	7,480,000
	0
	 

	451
	(T5022219004693) Router Wi-Fi MU-MIMO Gigabit 3 băng tần Khoa CNTT
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2019
	9,240,000
	0
	 

	452
	(T5022219004697) Thiết bị lưu trữ NAS DS218J Khoa CNTT  
	Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu
	Cái
	1
	2019
	10,395,000
	0
	 

	453
	(T5022219003798 -> 00383) Máy khuấy từ gia nhiệt PA 1150 - BM HHC - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	3
	2019
	16,500,000
	2,062,500
	 

	454
	(T501219000308) (MSTT0819) Máy vi tính xách tay HP ProBook 440 G5 Notebook - VP Khoa - Khoa Hóa
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử 
	Cái
	1
	2019
	19,151,000
	0
	 

	455
	(T5011219000751) Máy lạnh DAIKIN FTV50BXV1V - Phòng QTTB
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2019
	20,405,000
	2,550,625
	 

	456
	(T5011219000814) Máy lạnh DAIKIN 2.0HP FTC50NV1V - Khoa Toán
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2019
	21,490,700
	2,686,338
	 

	457
	(T501119002834 -> 9002842) Máy vi tính CORE I3 BM VLHN Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2019
	22,682,000
	0
	 

	458
	(T501119002875) Máy vi tính CORE I7 - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2019
	28,039,000
	0
	 

	459
	(T501219000392) Laptop ASUS UX333F I5-8265U - Khoa CNTT
	Máy tính xách tay/ Thiết bị điện tử
	Cái
	1
	2019
	28,380,000
	0
	 

	460
	(T501819000023) Máy photo TOSHIBA E-studio 23609A Khoa Toán
	Máy Photocopy
	Cái
	1
	2019
	32,450,000
	0
	 

	461
	(T5022219004499 -> 9004510) Switch Cisco Catalyst 2960WS C2960-48TC-S - P.TTTT    
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	2
	2019
	37,400,000
	0
	 

	462
	(T501119002851 -> 9002867) Máy vi tính CORE I5 - Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	3
	2019
	49,830,000
	0
	 

	463
	(T501219000318 -> 9000316) (MSTT0819) Máy vi tính xách tay HP ProBook 440 G5 Notebook - K.CNTT
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	3
	2019
	57,453,000
	0
	 

	464
	(T501320000311) MÁY IN HP 404 DN - Phòng TCHC
	Máy in
	Cái
	1
	2020
	6,490,000
	0
	 

	465
	(T501320000354->000343) Máy in HP Pro MFD M227 SDN - P. Khảo thí & ĐBCL
	Máy in
	Cái
	2
	2020
	14,476,000
	0
	 

	466
	(T5022220006502) TV 43 in 43 LV300C - P. Khảo thí & ĐBCL
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	2020
	7,810,000
	0
	 

	467
	(T501320000543) MÁY IN HP M227FDW - BM CNPM - Khoa CNTT 
	Máy in
	Cái
	1
	2020
	8,800,000
	0
	 

	468
	(T5022220005809->005818) Máy khuấy từ gia nhiệt MSH-20D - BM Hóa dược - Khoa Hóa
	Máy móc thiết bị chuyên dùng
	Cái
	2
	2020
	21,120,000
	5,280,000
	 

	469
	(T502120000396) MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB423   
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2020
	22,110,000
	0
	 

	470
	(T501320000327) Máy in laser A4 HP M506DN 
	Máy in
	Cái
	1
	2020
	25,520,000
	0
	 

	471
	(T5022220003606->0003672) Cisco C2960 48 Port - Phòng QTTB
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	3
	2020
	58,500,000
	0
	 

	472
	(T501120003088 - > T501120003258) Máy tính để bàn HP 280 G6 Core i5 9500   
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	29
	2020
	537,227,900
	0
	 

	473
	(T501321000412) MÁY IN CANON 6030W - P.QTTB
	Máy in
	Cái
	1
	2021
	3,520,000
	0
	 

	474
	(T5022221004962) MÁY KHUẤY ĐŨA LOẠI CƠ JJ-1 - BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2021
	3,630,000
	1,361,250
	 

	475
	(T5022221004895) MÁY KHUẤY ĐŨA LOẠI CƠ JJ-1 - BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2021
	3,630,000
	1,361,250
	 

	476
	(T5022221004917) MÁY KHUẤY ĐŨA LOẠI CƠ JJ-1 - BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2021
	3,630,000
	1,361,250
	 

	477
	(T5022221004939) MÁY KHUẤY ĐŨA LOẠI CƠ JJ-1 - BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2021
	3,630,000
	1,361,250
	 

	478
	(T5022221003694) MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN S-610L - BM SLH & CNSHĐV - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2021
	4,950,000
	1,856,250
	 

	479
	(T501321000296) Máy in HP M404DN
	Máy in
	Cái
	1
	2021
	7,000,000
	0
	 

	480
	(T502421000072) TIVI PANASONIC 32 INCH TH-32GS550V - Phòng CTSV
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	2021
	8,250,000
	0
	 

	481
	(T501321000344) Máy in màu Brother HL-L3230CDN - P.QHĐN
	Máy in
	Cái
	1
	2021
	8,580,000
	0
	 

	482
	(050002-6020207-61464) (TBTH00421) Tai nghe cao cấp Bluetooth cho Khoa CNTT
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	2021
	15,180,000
	0
	 

	483
	(T5011221000822) ML DAIKIN 1.0HP FTKA25VAVMV Phòng QTTB
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2021
	15,424,200
	5,784,075
	 

	484
	(T5022221004455) CÂN BÁN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ, 210g x 0.001g PA 213 - BM HVC&UD - Khoa Hóa 
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2021
	13,860,000
	5,197,500
	 

	485
	(T501121003683 - > 003684) MVT để bàn HP 280 Pro G5 Intel core i5 10400 - Phòng TCHC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2021
	41,558,000
	0
	 

	486
	(T501121003760) MVT HP 280 Pro G5 Core i5 10400 16GB - Phòng TCHC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2021
	22,572,000
	0
	 

	487
	(T502121000508) MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB425 - Phòng QTTB
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2021
	27,255,000
	0
	 

	488
	(T5022221006367) BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC SMART SMT 3000I - BM VLUD - K.Lý
	Thiết bị điện tử quản lý, lưu trữ dữ liệu
	Cái
	1
	2021
	31,350,000
	0
	 

	489
	(050002-6020222-66440) (TBTH06521)Card màn hình (8GB GDD6, 256-bit, HDMI + DP, 1x8-pin, 1x6)RTX 3070 AORUS MASTER-BM KHMT
	Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu
	Cái
	1
	2021
	47,300,000
	0
	 

	490
	(T502121000403 ->000445) MC Panasonic PT-LB426 - Phòng QTTB
	Máy chiếu
	Cái
	10
	2021
	212,630,000
	0
	 

	491
	Màn hình máy vi tính HĐT
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	2021
	-
	0
	 

	492
	(T5022222005655) MÁY KHUẤY ĐŨA LOẠI CƠ 40W JJ-1- BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2022
	3,564,000
	1,782,000
	 

	493
	(T5022222003608) SWITCH CATAKYST + MODULE QUANG 1000 2960 PLUS - P.TTTT
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	2022
	27,830,000
	5,566,000
	 

	494
	(T502405000135) TIVI TCL 55P638 - Khoa KHLN
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	2025
	12,500,000
	10,000,000
	 

	495
	Tủ mát - BMHHC - Khoa Hóa
	Tủ lạnh, máy làm mát
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	496
	Lò vi sóng - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc thiết bị văn phòng khác
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	497
	Máy lọc nước RO - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Thiết bị lọc nước
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	498
	Ghế xoay văn phòng - VP Đảng ủy
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	499
	Amply - Khoa Toán
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	500
	Máy chiếu Panasonic PT - LB51NT- Khoa Toán
	Máy chiếu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	501
	Loa - Khoa Toán
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	502
	Màn hình máy vi tính HP P.KHCN
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	503
	Màn hình LCD - K.Toán
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	14
	-
	-
	-
	 

	504
	Cục nóng máy điều hòa - K.KH&CNVL
	Máy điều hòa
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	505
	Màn hình máy tính - BM HVC&UD - K.Hóa
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	506
	Loa - BM HVC&UD - K.Hóa
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	507
	Bàn phím - BM HVC&UD - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	508
	Ghế văn phòng - VP Khoa - K.Hóa
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	509
	Kệ sắt bồn rửa - K.Hóa
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	510
	Ghế xoay văn phòng - P.ĐTSĐH
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	511
	Đầu máy lạnh PTN PTTT
	Máy điều hòa không khí 
	Cái
	4
	-
	-
	-
	 

	512
	Cục nóng máy lạnh PTN PTTT
	Máy điều hòa không khí 
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	513
	Máy in PTN PTTT
	Máy in
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	514
	Tủ đông PTN PTTT
	Tủ lạnh, máy làm mát
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	515
	Lò vi sóng PTN CNSHPT
	Máy móc thiết bị văn phòng khác
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	516
	Màn hình máy vi tính P. ĐTSĐH
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	3
	-
	-
	-
	 

	517
	Ghế xoay P. CTSV
	Ghế ngồi làm việc
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	518
	Màn hình máy tính Khoa Toán
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	16
	-
	-
	-
	 

	519
	 Máy vi tính Khoa Toán
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	5
	-
	-
	-
	 

	520
	Máy lạnh Toshiba Ras-16UKPX453200864 Khoa Lý
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	-
	-
	-
	 

	521
	Máy lạnh Toshiba (loại 1 cục) Khoa Lý
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	2
	-
	-
	-
	 

	522
	Lò vi sóng Khoa Hóa
	Máy móc thiết bị văn phòng khác
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	523
	Màn hình máy tính Khoa Sinh
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	524
	Tủ mát Vestfrost Reetech Khoa Sinh
	Tủ lạnh, máy làm mát
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	525
	Loa Khoa Hóa
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	526
	Thùng máy tính Khoa Hóa
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	527
	Tủ sấy memmernt Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	528
	(T501112003373) Máy vi tính P. TTPC
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	-
	-
	-
	 

	529
	Màn hình máy tính P.TTPC
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	4
	-
	-
	-
	 

	530
	Màn hình HP 21 inch Khoa CNTT
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	7
	-
	-
	-
	 

	531
	Màn hình Acer 17 inch Khoa CNTT
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	6
	-
	-
	-
	 

	532
	Màn hình LG 17 inch Khoa CNTT
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	533
	Router 1 - Cisco 2811 Khoa Lý
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	534
	Router 2 - Cisco 2811 Khoa Lý
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	535
	Switch Layer 2 (Loại 1) - WS-CE520-24TT-K9 Khoa Lý
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	536
	Switch Layer 2 (Loại 2) - WS-CE2960-24TT-L Khoa Lý
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	537
	Switch Layer 3 (Loại 1) - WS-C3750-24TS-S Khoa Lý
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	538
	Firewall-ASA5510-SEC-BUN-K9
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	539
	Acess Point 1 - AIR-AP1131AG-E-K9
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	540
	Acess Point 1 - D-Link DIR 615
	Thiết bị mạng, truyền thông
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	541
	Máy chủ 1 - IBM system x3650M2
	Máy tính để bàn
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	542
	Máy chủ 2 - HP DL380G6 Khoa Lý
	Máy tính để bàn
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	543
	Thùng máy tính BM VLHN Khoa Lý
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	544
	Màn hình máy tính BM VLUD Khoa Lý
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	545
	Máy quang phổ khả kiến BM HVC&UD Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	546
	Thùng máy tính BM HVC&UD Khoa Hóa
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	547
	Bộ máy vi tính để bàn i5-4460 P.QHĐN
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	-
	-
	-
	 

	548
	Máy hủy giấy VP Đảng ủy
	Máy hủy tài liệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	549
	Ghế xoay P.ĐTSĐH
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	550
	Màn hình vi tính SamSung 753 DFX
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	551
	Màn hình vi tính SamSung 793 DF
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	552
	Màn hình vi tính View Sonic VS 11444
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	553
	Máy cassette JVC RC-EZ57
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	554
	Máy cassette Sony CFD-S350
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	555
	Máy thâu băng Model No: SR3020
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	556
	Máy Twin guard 1000 Santak
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	557
	Tủ lạnh sâu (-20C) - Sanaky VH-101 (106L) - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	558
	Bể ổn nhiệt - Fisher Scientific 6001 - 409338
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	559
	CPU PIV 3.2 - Khoa Địa chất
	Máy vi tính để bàn
	Cái
	1
	2005
	-
	-
	 

	560
	Màn hình Dell 17 inch - Khoa Địa chất
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	3
	2005
	-
	-
	 

	561
	Máy chiếu Sanyo PLC-XW60 - Khoa Địa chất
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2011
	-
	-
	 

	562
	Nguồn - Khoa Địa chất
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	4
	-
	-
	-
	 

	563
	Bàn phím - Khoa Địa chất
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	5
	-
	-
	-
	 

	564
	Chuột máy tính - Khoa Địa chất
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	8
	-
	-
	-
	 

	565
	Màn hình - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	2
	-
	-
	-
	 

	566
	Triền quang kế - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	567
	Biến trở ống dây - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	568
	Bộ điều chỉnh nhiệt độ - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	569
	Màn hình máy tính - P.CTSV
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	570
	Hộp điều khiển khí - BM HVC&UD - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	-
	-
	-
	 

	571
	(T5022295004965) Máy hàng cầm tay TSP1 TS
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	1995
	6,217,000
	0
	 

	572
	(T5022298003430) Kính lấy mẫu (máy nén đơn)
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	1998
	8,000,000
	0
	 

	573
	(T5022200003659 - > 0003660) Thiết bị cung cấp điện và điện - BM STSHTH - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	2
	2000
	17,124,202
	0
	 

	574
	(T5022213003536) Màn chiếu treo tường 100" - TT Ngoại ngữ & BDVH
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2013
	1,089,000
	0
	 

	575
	(T5022213003523) Micro điện động cầm tay 
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2013
	1,469,600
	0
	 

	576
	(T5022213003538) Loa hộp treo tường - TT Ngoại ngữ & BDVH
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	2013
	1,828,200
	0
	 

	577
	(T5011513000142 -> 3000161) Chuột Logitech B100 - Khoa CNTT
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	20
	2013
	1,980,000
	0
	 

	578
	(T5022213003528) Công lắp đặt - TT Ngoại ngữ & BDVH
	-
	-
	1
	2013
	2,200,000
	-
	 

	579
	(T5022213004819 - > 3004825) USB KingMax - Khoa CNTT
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	6
	2013
	2,633,400
	0
	 

	580
	(T5022213003543) Ampli - TT Ngoại ngữ & BDVH
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	1
	2013
	4,840,000
	0
	 

	581
	(T5022213003532) Vật tư thi công lắp đặt, hệ thống điện - TT Ngoại ngữ & BDVH
	-
	-
	1
	2013
	7,167,600
	-
	 

	582
	(T5022216004486) Dung dịch chuẩn độ dẫn 1413mS - BM HPT - Khoa Hóa 
	-
	-
	1
	2016
	363,000
	-
	 

	583
	(T5022216004489) Dung dịch KCL 3M Electrolyte 250ml, bảo quản điện cực - BM HPT - Khoa Hóa 
	-
	-
	1
	2016
	363,000
	-
	 

	584
	(T5022216004488) Dung dịch KCL SAT AGCL Electrolyte - BM HPT - Khoa Hóa 
	-
	-
	1
	2016
	429,000
	-
	 

	585
	(T5022216004483) Dung dịch chuẩn pH 4.01 - BM HPT - Khoa Hóa 
	-
	-
	1
	2016
	1,540,000
	-
	 

	586
	(T5022216004484) Dung dịch chuẩn pH 7.00 - BM HPT - Khoa Hóa 
	-
	-
	1
	2016
	1,540,000
	-
	 

	587
	(T5022216004485) Dung dịch chuẩn pH 9.21 - BM HPT - Khoa Hóa 
	-
	-
	1
	2016
	1,540,000
	-
	 

	588
	(T5022216003558) Cáp nối BNC - BM HPT - Khoa Hóa 
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2016
	2,783,000
	0
	 

	589
	(T5022216003554) Micropipette 1 kênh B200-1CAPP - BM HPT - Khoa Hóa 
	Máy móc thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	2,970,000
	0
	 

	590
	(T5022216003552) Micropipette 1 kênh B100-1CAPP - BM Hóa dược  - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	2,970,000
	0
	 

	591
	(T5022216003553) Micropipette 1 kênh B200-1CAPP - BM Hóa dược  - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	2,970,000
	0
	 

	592
	(T5022216003555) Micropipette 1 kênh B1000-1CAPP - BM Hóa dược  - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	2,970,000
	0
	 

	593
	(T5022216004487) Redox buffer 220mV/pH7 - BM HPT - Khoa Hóa 
	-
	-
	1
	2016
	3,025,000
	-
	 

	594
	(T5022216003556) Micropipette 1 kênh B5000-1CAPP - BM Hóa dược  - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	3,410,000
	0
	 

	595
	(T5022216004481) Hóa chất dùng thử nghiệm Môi trường DMEM/F12, 500ml x 6 - PTN KNM&VLYS
	-
	-
	1
	2016
	4,530,000
	-
	 

	596
	(T5022216004482) Hóa chất dùng thử nghiệm Môi trường DMEM/F12, 500ml x 6 - PTN KNM&VLYS
	-
	-
	1
	2016
	4,530,000
	-
	 

	597
	(T5022216003557) Điện cực đo thế oxy hóa khử bằng PT Inlab Redox - BM HPT - Khoa Hóa 
	Máy móc thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2016
	8,107,000
	0
	 

	598
	(T5022218004834) Phần mềm bản quyền winSvRCAL R18-0509 - P. Khảo thí & ĐBCL
	Phần mềm ứng dụng
	Phần mềm
	5
	2018
	1,100,000
	0
	 

	599
	(T5022218006270) Micropipette 1 kênh 5-10ul 1641000 - BM VL Từ & Y Sinh - Khoa KHCNVL
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2018
	3,850,000
	0
	 

	600
	(T5022218006264 - > 8006267) Micropipette 1 kênh 100 - 1000UL - BM Vi sinh - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	4
	2018
	3,960,000
	0
	 

	601
	(T5022218004826) Phần mềm bản quyền winSvRSTDCore 9EM-00058 - P. Khảo thí & ĐBCL -
	Phần mềm ứng dụng
	Phần mềm
	8
	2018
	7,383,200
	0
	 

	602
	(T5022218006765 -> 8006773) Dầu khuếch tán dùng cho bơm khuếch tán Rui704 - BM VL Nano & MM - Khoa KHCNVL
	-
	-
	5
	2018
	9,900,000
	-
	 

	603
	(T5011518000242 -> 000271) Tai nghe Logitech G231 - Khoa CNTT 
	Thiết bị âm thanh
	Cái
	30
	2018
	39,600,000
	0
	 

	604
	(T5022219006373 - > 9006378) MICROPIPETTE 1 KÊNH VERTEX - BM Vi sinh - Khoa Sinh
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	4
	2019
	3,960,000
	495,000
	 

	605
	(T5022219005314) Điện cực Glassy Carbon đường kính 6mm 002012 - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2019
	8,800,000
	1,100,000
	 

	606
	(T5022219005300) Điện cực làm việc Plantin 002422 - Khoa Hóa
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2019
	14,850,000
	1,856,250
	 

	607
	(T501122002861) MVT ĐỂ BÀN HP 280 PRO G6 CORE I7 - Phòng KHCN
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2020
	52,074,000
	0
	 

	608
	(050002-502-61308) Bàn làm việc - K.Môi trường
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc
	Cái
	1
	2002
	861,000
	0
	 

	609
	(050002-502-48272) Bàn họp PTCHC
	Bộ bàn ghế họp
	Cái
	1
	2004
	23,650,000
	0
	 

	610
	(050002-30203-28559) ĐTphòng trực TTBDVH
	Tổng đài điện thoại, máy bộ đàm
	Cái
	1
	2006
	1,000,000
	0
	 

	611
	(050002-30203-28558) Điện thoại TTBDVH
	Tổng đài điện thoại, máy bộ đàm
	Cái
	1
	2006
	5,660,000
	0
	 

	612
	(050002-40133-36913) Màn hình điện CSNVC
	Ti vi, đầu thu phát tín hiệu
	Cái
	1
	2006
	21,765,700
	0
	 

	613
	(050002-506-42823->42827) Tủ kệ gỗ 5 tầng đựng HC _PTN TBG
	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	Cái
	5
	2010
	81,842,000
	0
	 

	614
	Kệ gỗ để cặp học sinh_K.Y_C22
	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	Cái
	1
	2011
	12,000,000
	0
	 

	615
	(050002-506-49741) Lắp đặt bảng kính tủ sách_PTN CDIO
	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	Cái
	1
	2012
	12,000,000
	0
	 

	616
	(050002-506-49740) Lắp bảng kính tủ sách_PTN cơ bản CDIO
	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	Cái
	1
	2012
	14,000,000
	0
	 

	617
	Kệ vách _PTN cơ bản CDIO
	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	Cái
	1
	2012
	18,000,000
	0
	 

	618
	(050002-506-49742) Lắp kệ vách cho PTN cơ bản CDIO
	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	Cái
	1
	2012
	24,000,000
	0
	 

	619
	Kệ vách cho PTN CDIO
	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	Cái
	1
	2012
	34,000,000
	0
	 

	620
	Kệ innox 3 tầng_KHVL
	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	Cái
	6
	2012
	79,200,000
	0
	 

	621
	Máy tắm nóng lạnh_PTNK
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2001
	3,000,000
	0
	 

	622
	Máy in Laser _ PT Năng Khiếu
	Máy in
	Cái
	1
	2001
	6,700,050
	0
	 

	623
	Máy tính P.IV_ PT. Năng Khiếu
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	6
	2001
	59,461,560
	0
	 

	624
	ổn áp - PT Năng khiếu 
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2002
	1,000,000
	0
	 

	625
	Mua USP - PT Năng khiếu
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2002
	3,223,968
	0
	 

	626
	Két sắt -PTNK
	Két sắt
	Cái
	1
	2003
	2,720,000
	0
	 

	627
	Máy lạnh _PTNK
	Máy điều hòa không khí
	Bộ
	1
	2003
	3,554,491
	0
	 

	628
	Máy in HP LJ 1300 - PT Năng khiếu
	Máy in
	Cái
	1
	2003
	6,115,230
	0
	 

	629
	Sony DSC F71.3.2 Mega _ PTNK
	Máy in
	Cái
	1
	2003
	7,682,400
	0
	 

	630
	Kệ - TPTNK
	Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật
	Cái
	1
	2004
	1,000,000
	0
	 

	631
	Bàn vi tính TPTNK
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc trang bị cho các chức danh
	Cái
	1
	2004
	1,680,000
	0
	 

	632
	Màn chiếu Trường PTNK
	Máy chiếu
	Cái
	1
	2004
	1,868,994
	0
	 

	633
	Máy scanjet TPTNK
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2005
	5,197,500
	0
	 

	634
	Máy in TPTNK
	Máy in
	Cái
	1
	2006
	2,366,700
	0
	 

	635
	Máy vi tính TPTNK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	2
	2006
	16,566,900
	0
	 

	636
	Máy scan Trường PTNK
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2007
	1,336,000
	0
	 

	637
	Máy vi tính Trường PTNK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2007
	5,951,400
	0
	 

	638
	Máy vi tính Trường PTNK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2007
	6,423,900
	0
	 

	639
	Phụ kiện máy chiếu Trường PTNK
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2007
	7,819,535
	0
	 

	640
	Máy vi tính TPTNK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	1
	2007
	8,505,000
	0
	 

	641
	UPS Santak 2ck Trường PTNK
	Máy móc, thiết bị khác
	Cái
	1
	2007
	9,650,000
	0
	 

	642
	Máy vi tính Trường PTNK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	3
	2007
	20,670,300
	0
	 

	643
	Máy vi tính Trường NK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	4
	2007
	23,800,000
	0
	 

	644
	Màn hình 17in Trường PTNK
	Ti vi, đầu Video, các loại đầu thu phát tín hiệu kỹ thuật số khác
	Cái
	26
	2007
	41,340,000
	0
	 

	645
	Máy vi tính P4 TPTNK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	22
	2007
	151,580,000
	0
	 

	646
	Máy in 2015 Trường PTNK
	Máy in
	Cái
	1
	2009
	9,597,000
	0
	 

	647
	Màn hình 17'' LCD Trường PTNK
	Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu
	Cái
	5
	2009
	13,020,000
	0
	 

	648
	Màn hình LCD 22'' Trường PTNK
	Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu
	Cái
	3
	2009
	14,490,000
	0
	 

	649
	Máy vi tính không màn hình Trường NK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	5
	2009
	22,987,495
	0
	 

	650
	Máy vi tính CLC Trường PTNK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	10
	2009
	75,600,000
	0
	 

	651
	Máy vi tính CLC Trường PTNK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	84
	2009
	590,940,000
	0
	 

	652
	Máy in_Trường PTNK
	Máy in
	Cái
	1
	2013
	5,038,000
	0
	 

	653
	Máy vi tính_Trường PTNK
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	50
	2013
	462,000,000
	0
	 

	654
	Phu kiện Bộ điều khiển điện tử thuộc Phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân 500mhz PTN PTTT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Bộ
	1
	-
	-
	-
	 

	655
	(T5022209005014) Thiết bị điện hoá BM VLUD - Khoa Lý
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2009
	690,000,000
	0
	 

	656
	(T5022207005110) Thiết bị đồng nhất mẫu áp suất cao PTN CNSHPT
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2007
	756,100,000
	0
	 

	657
	(T5022201004020) Máy quang phổ hồng ngoại 33T - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2001
	1,132,319,000
	0
	 

	658
	(T5022201005126) Elliprometer uvisel DH-10-VIS AGMS - PTN VLKTC
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	Cái
	1
	2001
	2,799,863,107
	0
	 

	TỔNG CỘNG: 
	 
	1757
	 
	29,104,831,056
	52,514,038
	 





PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

	STT
	Dịch vụ 
	Đối tượng thẩm định
	Thời gian thực hiện
	Giá dịch vụ thẩm định giá (đồng, đã bao gồm toàn bộ chi phí)
	Ghi chú

	1
	Thẩm định giá thanh lý tài sản công
	Máy móc, thiết bị, linh kiện máy tính, công cụ phục vụ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
	Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ
	……………………
	……



Điều khoản thương mại:
· Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày.
· Thời gian thực hiện thẩm định: trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ.
· Thời gian thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
· Điều khoản thực hiện: Cung cấp chứng thư thẩm định hợp lệ.
